
TÊN HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 ĐỢT HỌC 3
MÃ HỌC PHẦN : FIN 301 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 30/09/2012 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172324049 Đoàn Trần Thanh Lam B17KDN1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

2 172324061 Phan Thị Nguyệt Minh B17KDN1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

3 172324081 Phan Thị Bích Quy B17KDN1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

4 172324082 Hà Thị Quỳnh B17KDN1 7 4.5 6 2.8 0.0 Khäng

5 172324083 Hồ Thị Hải Quỳnh B17KDN1 4 4.1 0 LP 0.0 Khäng

6 172324086 Đoàn Thị Ngọc Tâm B17KDN1 8 4.5 6.7 LP 0.0 Khäng

7 172324088 Nguyễn Thị Phương Thanh B17KDN1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

8 172324093 Trần Thị Nguyên Thảo B17KDN1 10 7.8 7.5 5.9 6.9 Saïu pháøy Chên

9 172324100 Hoàng Thị Thúy B17KDN1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

10 172324104 Lê Thị Hoài Trang B17KDN1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 172324117 Nguyễn Thị Xuân B17KDN1 9 7.5 8 4.9 6.3 Saïu pháøy Ba

12 172324003 Nguyễn Thị Tuấn Anh B17KDN2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

13 172324007 Võ Hà Chi B17KDN2 9 7.5 8 8.2 8.2 Taïm pháøy Hai

14 172324008 Nguyễn Thị Hữu Chữ B17KDN2 0 0 0 LP 0.0 Khäng HH
15 172324035 Nguyễn Thị Hoa B17KDN2 9 7 6.5 6.4 6.7 Saïu pháøy Baíy

16 172324037 Bùi Thị Thu Hoài B17KDN2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

17 172324042 Nguyễn Thị Ngọc Huyền B17KDN2 10 6.5 6.8 4.8 6.0 Saïu

18 172324056 Nguyễn Thị Thùy Linh B17KDN2 8 5.3 6 2.7 0.0 Khäng

19 172324060 Nguyễn Anh Minh B17KDN2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

20 172324065 Nguyễn Thị Kim Ngân B17KDN2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

21 172324072 Nguyễn Thị Nụ B17KDN2 9 5.2 7 4 5.4 Nàm pháøy Bäún

22 172324111 Thái Thị Ngọc Trân B17KDN2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

23 172324110 Võ Thị Thu Trang B17KDN2 9 8.2 8.2 9.6 9.1 Chên pháøy Mäüt

24 172324017 Trần Tuyết Anh Đào B17KDN3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

25 172324054 Hoàng Thùy Linh B17KDN3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

26 172324073 Bùi Thị Tố Oanh B17KDN3 3 5 7 6 5.9 Nàm pháøy Chên
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Đà Nẵng, ngày 22 tháng 10 năm 2012
        LẬP BẢNG                            KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 31%

Số sinh viên nợ 69%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17KDN_ TRỪ KINH TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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